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Thứ Tiết
Lớp 9/1 

(Phi Vân)

Lớp 9/2 

 (T Vinh)

Lớp 9/3

(Hồng)

Lớp 9/4

 (Để)

Lớp 9/5

(Trang)

Lớp 9/6

 (M.Tuấn)

Lớp 9/7

(Huệ)

1
SHDC (P.Vân) SHDC (T.Vinh) SHDC (Hồng) SHDC (Để) SHDC (Trang) SHDC (M.Tuấn) SHDC (Huệ)

2 SHL (P.Vân) SHL (T.Vinh) SHL (Hồng) SHL (Để) SHL (Trang) SHL (M.Tuấn) SHL (Huệ)

3 Anh - P.Vân Văn - Lực Sinh-M.Tuấn Sử - Bích Mĩ thuật-T.Anh Công nghệ (Để) Sinh-Trang

4 Mĩ thuật-T.Anh Anh - P.Vân Toán (Hồng) Văn - Lực Lý (Huệ) Hóa - Tuấn Công nghệ (Để)

5

1 Văn - Thắng Lý (Huệ) Địa - Tr.Hoài Hóa - Tuấn Sử - Bích Văn - Lực Toán - Thảo

2 Địa - Tr.Hoài Sử - Bích Lý (Huệ) Công nghệ (Để) Văn - Thắng Toán - Thảo Anh - Hường

3 Văn - Thắng Địa - Tr.Hoài Sử - Bích GDCD - Thảo Hóa - Tuấn Anh - Hường Văn - Lực

4 Anh - P.Vân Sinh-M.Tuấn Anh - Phong Lý (Để) Văn - Thắng GDCD - Thảo Văn - Lực

5 Sinh-M.Tuấn Công nghệ (Để) Văn - Thắng Anh - Phong Toán - Thảo Văn - Lực Sử - Bích

1 Văn - Thắng Hóa - T.Vân Sinh-M.Tuấn Toán - Hữu Địa - P.Hà Toán - Thảo Văn - Lực

2 Sinh-M.Tuấn Anh - P.Vân Hóa - T.Vân Địa - P.Hà Văn - Thắng Văn - Lực GDCD - Thảo

3 Toán - Hữu Văn - Lực Văn - Thắng Sinh-Trang Hóa - Tuấn Địa - P.Hà Toán - Thảo

4 Văn - Thắng Văn - Lực Anh - Phong Toán - Hữu Toán - Thảo Sinh-Trang Hóa - Q.Vinh

5 Toán - Hữu Sinh-M.Tuấn Văn - Thắng Anh - Phong Sinh-Trang Toán - Thảo Địa - P.Hà

1 Sử - Bích Toán - T.Vinh GDCD (Hồng) Văn - Lực Lý (Huệ) Mĩ thuật-T.Anh Toán - Thảo

2 Lý (Huệ) Toán - T.Vinh Toán (Hồng) Mĩ thuật-T.Anh Toán - Thảo Sử - Bích Văn - Lực

3

4

5

1 GDCD- P.Vân Toán - T.Vinh Mĩ thuật-T.Anh Địa - P.Hà Văn - Thắng Văn - Lực Lý (Huệ)

2 Toán - Hữu Toán - T.Vinh Văn - Thắng Văn - Lực Địa - P.Hà Lý (Huệ) Mĩ thuật-T.Anh

3 Hóa - Q.Vinh Lý (Huệ) Văn - Thắng Toán - Hữu Anh - Hường Địa - P.Hà Văn - Lực

4 Toán - Hữu Văn - Lực Toán (Hồng) Hóa - Tuấn Văn - Thắng Toán - Thảo Hóa - Q.Vinh

5 Văn - Thắng Mĩ thuật-T.Anh Toán (Hồng) Toán - Hữu Toán - Thảo Hóa - Tuấn Địa - P.Hà

1 Địa - Tr.Hoài Văn - Lực Lý (Huệ) Sinh-Trang Công nghệ (Để) Anh - Hường Toán - Thảo

2 Lý (Huệ) GDCD - Thảo Địa - Tr.Hoài Lý (Để) Anh - Hường Văn - Lực Sinh-Trang

3 Công nghệ (Để) Địa - Tr.Hoài Hóa - T.Vân Văn - Lực Sinh-Trang Lý (Huệ) Anh - Hường

4 Hóa - Q.Vinh Hóa - T.Vân Công nghệ (Để) Văn - Lực GDCD - Thảo Sinh-Trang Lý (Huệ)

5
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Trường THCS Lê Thánh 

Tông
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Hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 + Hướng nghiệm 9
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Thứ Tiết
Lớp 7/1

(Hiền)

Lớp 7/2     

(Thành)

Lớp 7/3    

 (M.Hạnh)

Lớp 7/4     

(Bích)

Lớp 7/5    

 (Ân)

Lớp 7/6   

  (Loan)

1

SHDC (Hiền) + Trải 

nghiệm-Dũng

SHDC (Thành)+ 

Trải nghiệm-Dũng

SHDC (M.Hạnh)+   

Trải nghiệm-Văn

SHDC (Bích) -+   

Trải nghiệm-Văn

SHDC (Ân)+   Trải 

nghiệm-Văn

SHDC (Loan)+  Trải 

nghiệm-Văn

2 Trải nghiệm-Hiền Trải nghiệm-Thành Trải nghiệm-M.Hạnh Trải nghiệm-Bích Trải nghiệm-Ân Trải nghiệm-Loan

3 GDĐP Văn- Yến KHTN-Hóa - Ân Toán - M.Hạnh Toán - Thành KHTN-Lý (Loan) Anh - Hường

4 Toán - Thành LS&ĐL-Hiền KHTN-Lý (Loan) Anh - Hường KHTN-Hóa - Ân GDĐP Văn- Yến

5 KHTN-Hóa - Ân Toán - Thành LS&ĐL-Địa- Hiền KHTN-Lý (Loan) GDĐP Văn- Yến Mĩ thuật-T.Anh

1 LS&ĐL-Hiền Anh - P.Vân Toán - M.Hạnh Toán - Thành Công nghệ (Loan) Văn - Nga

2 Toán - Thành LS&ĐL-Hiền Trải nghiệm-M.Hạnh Văn - Yến Văn - Nga Nhạc - Duy

3 KHTN-Lý (Loan) Nhạc - Duy Anh - P.Vân Văn - Yến Văn - Nga LS&ĐL-Địa- Hiền

4 Toán - Thành KHTN-Lý (Loan) Văn - Yến Nhạc - Duy Anh - Hường LS&ĐL-Địa- Hiền

5 Anh - P.Vân Toán - Thành Văn - Yến Công nghệ (Loan) Nhạc - Duy Văn - Nga

1 Văn - V.Hạnh Anh - P.Vân KHTN-Sinh-Q.Vinh LS&ĐL-Địa- Hiền Toán - M.Hạnh Công nghệ (Loan)

2 KHTN-Sinh-Q.Vinh Văn - V.Hạnh Công nghệ (Loan) Văn - Yến Anh - Hường Toán - M.Hạnh

3 Anh - P.Vân KHTN-Sinh-Q.Vinh GDĐP Văn- Yến Anh - Hường LS&ĐL-Địa- Hiền Toán - M.Hạnh

4 LS&ĐL-Hiền Công nghệ (Loan) Nhạc - Duy GDĐP Văn- Yến Toán - M.Hạnh Anh - Hường

5 Nhạc - Duy GDĐP Văn- Yến Anh - P.Vân KHTN-Sinh-Q.Vinh LS&ĐL-Địa- Hiền Trải nghiệm-Loan

1 LS&ĐL-Hiền GDCD- Nhân Toán - M.Hạnh Toán - Thành KHTN-Sinh-Q.Vinh KHTN-Lý (Loan)

2 Công nghệ (Loan) LS&ĐL-Hiền KHTN-Sinh-Q.Vinh Toán - Thành GDCD- Nhân Toán - M.Hạnh

3

4

5

1 Văn - V.Hạnh Toán - Thành LS&ĐL-Sử- Bích LS&ĐL-Địa- Hiền Văn - Nga KHTN-Sinh-Q.Vinh

2 Anh - P.Vân Văn - V.Hạnh LS&ĐL-Địa- Hiền KHTN-Sinh-Q.Vinh Anh - Hường LS&ĐL-Sử- Bích

3 Trải nghiệm-Hiền Trải nghiệm-Thành Văn - Yến LS&ĐL-Sử- Bích Mĩ thuật-T.Anh Văn - Nga

4 Toán - Thành Anh - P.Vân Văn - Yến Trải nghiệm-Bích Văn - Nga Anh - Hường

5 KHTN-Sinh-Q.Vinh Toán - Thành Anh - P.Vân Văn - Yến LS&ĐL-Sử- Bích Văn - Nga

1 Văn - V.Hạnh KHTN-Sinh-Q.Vinh GDCD- Nhân Mĩ thuật-T.Anh Trải nghiệm-Ân Toán - M.Hạnh

2 Mĩ thuật-T.Anh Văn - V.Hạnh Toán - M.Hạnh KHTN-Hóa - Ân KHTN-Sinh-Q.Vinh GDCD- Nhân

3 Văn - V.Hạnh Mĩ thuật-T.Anh KHTN-Hóa - Ân GDCD- Nhân Toán - M.Hạnh KHTN-Sinh-Q.Vinh

4 GDCD- Nhân Văn - V.Hạnh Mĩ thuật-T.Anh Anh - Hường Toán - M.Hạnh KHTN-Hóa - Ân

5

Bảy

Trường THCS Lê Thánh Tông

Năm học 2023- 2024

Học kỳ I

Ba

Tư

Năm

Sáu

Hai


